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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông H  n    n    n  

Các thẩm phán: Ông M     n H n ; 

                           B  N uyễn  hị  h nh  uy t. 

- Thư ký phiên toà:  n  N uyễn   n Ph   -  h   t   v  n     án nh n   n 

tỉnh H  G  n   

- Đại diện VKSND tỉnh Hà Giang tham gia phiên toà: Ông   ần Quố  H n  - 

K ể  sát v  n  

Ngày 26 tháng 01 n   2018 t   t   s      án nh n   n tỉnh H  G  n     t 

 ử  ôn   h   v  án h nh s   h   th   th     số 28/2017/HSPT ngày 20 tháng 12 

n   2017 đố  vớ  bị  á : Quá h Duy T        hán   á      bị  á  T đố  vớ  Bản 

án h nh s  s  th   số 36/2017/HS-ST Ngày 17/11 2017         án nh n   n 

huy n B   Qu n   tỉnh H  G  n   

 -    cáo c   hán  cáo: 

Quách Duy T sinh n   1992 t i huy n B c Quang, tỉnh Hà Giang; n   

ĐKHKTT và chỗ   hi n nay: Thôn Tân Ti n, xã Hùng An, huy n B c Quang, tỉnh 

Hà Giang; nghề nghi  : L   động t  do; t  nh độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Vi t Nam; con ông Quách Duy C sinh 

n   1940 v  b  Hồ Thị T sinh n   1961; vợ    n: Chư    ; t ền s , tiền án: 

Không; bị  á  t   n          ặt  

-  h n  n   i th m  i  t  t n   hác c   hán  cáo ho c  iên q  n   n 

 hán  cáo   hán  n h : không. 

NỘI D NG V  ÁN: 

 he   á  t      u    t  n  hồ s  v  án v    ễn b  n t    h  n t    nộ   un  v  

án đượ  t   t t như s u:  

Khoảng 22 giờ n  y 08 6 2017 Quá h Duy    s nh n   1992    nh n v  n 

hợ  đồng bảo v  t i Trung tâm bán lẻ FP  Sh    địa chỉ t i số 495 đườn    ường 

Chinh, tổ 4, thị trấn Vi t Quang, huy n B c Quang, tỉnh Hà Giang thuộc Chi 
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nhánh công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT t i Hà Giang  đ n nhận giao ca với 

nhân viên t i Trung tâm bán lẻ FP  Sh   để tr   đ    s u  h   á  nh n v  n   a 

cử  h n  đã về h t    đ  v      n  hí  b n t  n    á  nh   h   ấy  h n   n để ra 

ngoài quầy hàng ng , thì thấy cử  nh   h   hư   h    đ  n trong kho còn sáng, T 

đã nảy s nh   định trộm c p tài sản và liền đ y cử  đ  v    hí  t  n     n nh   h   

T nhìn thấy có nhiều máy tính sách tay và ph  ki n để   t  n   á  b n  ưới là 01 

th n    tt  n b n t  n     đ ng nhiều hộ  đ  n tho      động, T bê thùng cattoon 

đặt xuống nền nhà rồi m  các hộ  đ n  đ  n tho i ra tìm ki   đ  n tho i, T m  04 

hộ     nhưn   hôn  thấy    đ  n tho i   bên trong, T ti p t c m  hộp thứ 05 có vỏ 

  u đen thì nhìn thấy bên trong có 01 chi   đ  n tho      động nhãn hi u APPLE 

Iphone 7, 128GB, màn hình cảm ứn     u đen b n    áy   n n uy n  ới. T lấy 

đ  n tho      động ra khỏi hộp và cất vào túi quần bên trái rồ  đ n  vỏ hộ  đ  n 

tho i l i cho vào thùng cattoon rồi x p vào vị t í  ũ v  đ     n      Kh  đ   ấy đ ều 

khiển đ ều hòa, T nhìn thấy một  h      02  h    h   để   trong hộp trên bàn làm 

vi c, thấy giống với chìa khóa cửa kho hàng nên T cầm vào thử và thấy  h   được, 

nên T khóa luôn cửa kho hàng  S u đ , T lấy  h n    n      ần cửa chính rồ  đ  

ng   Đ n sáng ngày 09/6/2017, T giao ca l i cho chị  ũ  hị  h  s nh n   1993   ư 

trú t i thôn Q, xã Quang M, huy n B c Quang, tỉnh Hà Giang là nhân viên c a 

Trung tâm bán lẻ FPT Shop. Khi giao ca có lập biên bản kiểm tra l i toàn bộ sản 

ph   được bày bán t i các quầy h n  nhưn   hôn    ểm tra giao nhận hàng trong 

 h   s u đ   uy n đ  về nhà, hôm sau Tuy n xin nghỉ vi    hôn  đ n Trung tâm 

bán lẻ FPT Shop làm vi c nữa. 

Đ n ngày 13/6/2017 chị Cù Thị Thu Th  s nh n   1990, trú t i tổ 12, thị trấn 

Vi t Q, huy n B c Quang là nhân viên Trung tâm vào kiểm tra kho thì  phát hi n 

bị mất 01 chi   đ  n tho      động nhãn hi u APPLE Iphone 7, 128GB, màn hình 

cảm ứn     u đen b n   n n đã đ n    qu n Côn   n huy n B c Quang trình báo. 

Ngày 20/6/2017, t   C  qu n đ ều tra Công an huy n B   Qu n   Quá h Duy   đã 

khai nhận toàn bộ hành vi ph m tội và giao nộp chi   đ  n tho      độn  đã t ộm 

c p.   

N  y 21 6 2017 C  qu n Cảnh sát đ ều tra Công an huy n B   Qu n  đã    

quy t định t ưng cầu định giá tài sản đã thu   ữ nêu trên.  

T i biên bản định giá tài sản và K t luận c a Hộ  đồn  định giá tài sản 

huy n B   Qu n  n  y 23 6 2017 đã định giá và k t luận: 01 (Một) chi   đ  n 

tho      động nhãn hi u APPLE IPHONE 7  128GB    u đen b n    o i màn hình 

cảm ứng số seri FK1SH4XZHG7P, số IMEI 359209075700496 máy còn mới, bị 

mất trộm xảy ra ngày 08/6/2017 t i cửa hàng FPT thuộc tổ 4, thị trấn Vi t Quang, 
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huy n B c Quang, tỉnh Hà Giang có giá trị 19 990 000đ (M  i chín triệ  chín trăm 

chín m ơi n hìn  ồng).  

    Bản án s  th   số 36/2017/HS-ST Ngày 17/11 2017         án nh n 

  n huy n B   Qu n   tỉnh H  G  n  quy t định: 

1. Tuyên bố bị cáo Quách Duy T ph m tội “Trộm c p tài sản”  

2. Áp d ng khoản 1 đ ều 138; đ ểm h, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 c a  Bộ 

luật Hình s .  

 Xử ph t bị cáo Quách Duy T 06 (Sáu) tháng tù, thời h n chấp hành hình 

ph t tù tính từ ngày bị  á  đ  th  h nh án  

3. Về án phí: Áp d ng Đ ều 99 c a Bộ luật Tố t ng hình s  v  Đ ều 3  Đ ều 

6 Nghị quy t 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a Ủy b n  hường v  Quốc 

hộ  quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí và l  phí 

Tòa án, buộc bị cáo Quách Duy Tuy n phải chịu 200 000đ (H i trăm n hìn  ồng) 

án phí hình s  s  th m.   

N        Tòa án  ấ  s  th     n tuy n về quyền  hán   á      bị  á   

n uy n đ n   n s  the  đ ều 231 v  đ ều 234     Bộ  uật tố t n  h nh s . 

Ngày 27/11 2017 bị  á  Q  ch D   T    đ n  hán   á  vớ  nộ   un : Bị 

 á  b  t h nh v   h   tộ        nh    v   h    há   uật nhưn  v  h  n  ảnh     

đ nh bố    bị  á  đều đã      ả   hôn     n ườ   h   s    Bố bị  á  đã từn     

 ột n ườ   ính t  n  qu n độ  v     thờ     n đ n  qu n b n L   05 n      n t  ; 

bản th n  hư     t ền án  t ền s    h   tộ   ần đầu v  thuộ  t ườn  hợ  ít n h    

t ọn   t   sản t ộ       ũn  đã đượ  t ả      h  n ườ  bị h    Bị  á  đề n hị Tòa án 

 ấ   h   th    h  bị  á  đượ  hư n  án t e . 

     h  n t    h   th   bị  á  Q  ch D   T  hừ  nhận t  n bộ h nh v  

 h   tộ  như nộ   un      Bản án s  th   số 36 2017 HS-S  N  y 17 11 2017 

        án nh n   n huy n B   Qu n   tỉnh H  G  n  và   t  ử bị  á  đ n  

n ườ   đ n  tộ   đ n   há   uật  ứ  h nh  h t  h  hợ   Bị  á  trình bày: Do nhận 

thứ   há   uật     bị  á    n h n  h   nhất thờ   h   tộ  v   h   tộ   ần đầu; bị 

 á   h   tộ  thuộ  t ườn  hợ  ít n h    t ọn   t   sản bị  ất đã đượ  thu hồ   h  

n ườ  bị h  ; t  n       đ  n đ ều t   v  t    h  n t   s  th     h   th   bị  á   ất 

 n n n hố   ả   thật th   h   bá ;     đ nh bị  á      ông vớ  nướ   bố bị  á  từn  

    ột n ườ   ính t  n  qu n độ  v     thờ     n đ n  qu n b n L   05 n   h  n 

n y đã     y u  Đề n hị Hộ  đồn    t  ử  h   th    e    t  h  bị     đượ  

hư n  án t e   để bị  á     đ ều    n  h n   ưỡn  Ch     . 

Đ i di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang phát biểu qu n đ ểm giải 

quy t v  án: Tòa án cấ  s  th m xử ph t bị cáo Quá h Duy   06 (sáu  tháng tù là 

     n  ứ  đ n   há   uật  Khôn       n  ứ để chấp nhận  hán   á      bị  á   Đề 
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nghị Hộ  đồng xét xử: C n  ứ Đ ều 356     Bộ luật tố t ng hình s  không chấp 

nhận kháng cáo c a bị cáo, giữ nguyên bản án s  th m và buộc bị cáo phải chịu án 

phí phúc th   the  quy định c a pháp luật. 

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X : 

   n    s  nộ   un  v  án, c n  ứ vào các t      u t  n  hồ s  v  án đã đượ  

t  nh t n  t    h  n t  , Hộ  đồn    t  ử nhận định như s u: 

[1].  ề tộ    nh:     án  ấ  s  th     t án bị  á  Quá h Duy   về tộ    ộ  

    t   sản the  quy định t    h ản 1 Đ ều 138     Bộ  uật H nh s     đ n  n ườ   

đ n  tộ   đ n   há   uật. Bị  á  v  n uy n đ n   n s  không     hán   á  về tộ  

  nh đố  vớ  bị  á   

[2]   ề  ứ  h nh  h t: 

Hộ  đồn    t  ử thấy  ằn  bị  á  Quá h Duy    h   tộ  vớ   ỗ   ố    hành vi 

ph m tội c a bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm ph   đ n quyền 

s  hữu đối với tài sản c a tổ chức pháp nhân mà còn làm mất trật t  trị an t   địa 

 hư n     y lo l ng cho quần chúng nhân dân trong vi c quản lý tài sản.  Bị cáo là 

nhân viên bảo v  c a Trung tâm bán lẻ FPT shop số 495 thị trấn Vi t Quang, 

huy n B c Quang, tỉnh Hà Giang lẽ ra bị cáo phải tu n th  n uy n t   v  th c hi n 

đ n   hức trách, nhi m v  c   n ười bảo v , nhưn  bị  á  đã  hôn      h t t á h 

nh          nh mà   n lợi d ng s  s  h  c a các nhân viên quên không khóa cửa 

 h  đã có hành vi lén lút lấy trộm chi   đ  n tho      động APPLE Iphone 7, 

128GB. Trị giá tài sản bị  á  đã t ộm c p      á t ị là 19 990 000đ (M  i chín 

triệ  chín trăm chín m ơi n hìn  ồng)  Cấ  s  th   đã xem xét cân nh   đánh   á 

mứ  độ hành vi ph m tội các tình ti t giảm nh  hình ph t và tuy n  h t bị  á  06 

(sáu  thán  t  the  quy định t   khoản 1 điều 138; đ ểm h, p khoản 1 và khoản 2 

Đ ều 46 c a Bộ luật Hình s  là      n  ứ v  đ n   há   uật  tư n   ứng với mức 

độ hành vi ph m tội mà bị  á  đã   y      

[3] X t về nh n th n  bị  á  tuổ    n t ẻ v     t  nh độ v n h   (12/12)  bị  á  

 hư     t ền án  t ền s , đượ      đ nh  h  họ  h nh đầy đ   nhưn  bị  á   hôn  

b  t t    n  uy n  tu  ưỡn  đ   đứ ,  hỉ v  ham  uốn hư n  th    uốn đượ  sử 

  n  nhữn  th  t bị đ  n tử đ t t ền     hôn   hả  bỏ  ôn  sứ      độn . Đ     

n uy n nh n  ẫn đ n hậu quả bị  á   hả  đứn  t ướ   h  n t   hô  n y  Bản án s  

th   tuy n bị  á  06 (sáu  thán  t           h  hợ  v  tư n   ứn  vớ  h nh v  

 h   tộ      bị  á  v   ũn  để bị  á  thấy  ằn   ần  hải nỗ      ả  t    tu  ưỡn  

  n  uy n đ   đứ  để t   th nh  ôn    n  ư n  th  n  sốn     í h  h   ã hộ       

 h  n t    h   th   bị  á  đề n hị  e    t  h  bị  á  đượ  hư n  án t e  nhưn  

 hôn     đượ   á   hứn   ứ n    há  để  hứn    nh y u  ầu       nh     vậy Hộ  

đồn    t  ử  hôn       n  ứ để  e    t  
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  ừ nhữn   h n tí h t  n  Hộ  đồn    t  ử  hôn   hấ  nhận  hán   á      bị 

cáo Quá h Duy  ,   ữ n uy n bản án s  th   số 36/2017/HS-ST Ngày 17/11 2017 

        án nh n   n huy n B c Quang  tỉnh H  G  n   

    á   ẽ t  n  

 

Q YẾT Đ NH: 

 

 C n  ứ v   đ ể  a  h ản 1 Đ ều 355 v  Đ ều 356     BL  HS không  hấ  

nhận  hán   á      bị  á  Q  ch D   T    ữ n uy n bản án s  th   số: 

36 2017 HS-S  N  y 17 11 2017         án nh n   n huy n B   Qu n   tỉnh H  

Giang. 

1. Tuyên bố bị cáo Quách Duy T ph m tội “Trộm c p tài sản”  

2. Áp d ng khoản 1 đ ều 138; đ ểm h, p khoản 1 và khoản 2 Đ ều 46 c a  Bộ 

luật Hình s (1999).  

 Xử ph t bị cáo Quách Duy T 06 (Sáu) tháng tù, thời h n chấp hành hình 

ph t tù tính từ ngày bị  á  đ  th  h nh án  

3. Về án phí: Áp d ng Đ ều 135 c a Bộ luật Tố t ng hình s  v  Đ ều 3  Đ ều 

6 Đ ều 23 Nghị quy t 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a Ủy b n  hường 

v  Quốc hộ  quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí 

và l  phí Tòa án, buộc bị cáo Quách Duy T phải chịu 200 000đ (H   t    n h n 

đồng) án phí hình s   h   th m. 

 Cá  quy t định  há      bản án h nh s  s  th    hôn      hán   á    hôn  

bị  hán  n hị    h  u      há   uật  ể từ n  y h t h n  hán   á    hán  n hị  

 Bản án  h   th      h  u      há   uật  ể từ n  y tuy n án  

N i nhận:                   TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 

- Bị  á ;                                                        TH M PHÁN - CHỦ T A PHI N T A 
-  KSND tỉnh H  G  n ; 

- Côn   n huy n B   Qu n ; 

-  KSND huy n B   Qu n ; 

-  AND huy n B   Qu n ; 

- Ch       HA DS H  B   Qu n ; 

- S   ư  há ; 

- Lưu HS                                                                                          Hoàng Văn Tiến 

 


